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Details/Chi tiết yêu cầu về sản phẩm:

No. Description/Mô tả

1

Delivery service packages for UKNEQAS (General Bacteriology 
and AST) Proficiency Testing panels provided by UK NEQAS for 
20 sites/ Dịch vụ nhận mẫu ngoại kiểm UKNEQAS cho 20 PXN 

Duration: 29 Jul 2024 - 31 Mar 2025 /Thời gian: 29/7/2024 - 
31/3/2025

STT/No. Người liên hệ/ 
Contact

1
Văn Đình Tráng
ĐT: 0912956977

2
Văn Đình Tráng
ĐT: 0912956977

3 Trương Thái 
Phương
ĐT: 0983513465

4 Hoàng Thị Bích 
Ngọc
ĐT: 0912841546

5 Nguyễn Thị Vân
ĐT: 0948688778

6 Vũ Thị Hà
ĐT: 0975959097

7 Trần Minh Châu
ĐT: 0912323265

8
Trần An
ĐT: 0982352386

9 Lại Thị Quỳnh
ĐT: 0912788225

10 Ngô Viết Quỳnh 
Trâm
ĐT: 0914 202 317

11 Mai Văn Tuấn
ĐT: 0905138797

12 Phạm Xuân Anh
ĐT: 0975127265

13 Trịnh Hồ Tình
ĐT: 0913442374

14 Lê Thị Lan Anh
ĐT: 0988960537

15 H' Nương Niê
ĐT: 0905446246

16 Trương Thiên Phú
ĐT: 0906355534

17 Nguyễn Phú Hương 
Lan
ĐT: 0916494229

18 Lê Quốc Thịnh
ĐT: 0903645557

19 Lương Hồng Loan
ĐT: 0909607189

20 Nguyễn Thị Diệu 
Hiền
ĐT: 0949689989

No. Description/Mô tả

2

Customer clearance and delivery service packages for EQASIA 09 
(Proficiency Testing panels provided by Technical University of 
Denmark (DTU)/ Dịch vụ nhận mẫu ngoại kiểm EQASIA 09 từ 
DTU

STT/No. Người liên 
hệ/Contact

1 Văn Đình Tráng
ĐT: 0912956977

2 Trương Thái 
Phương
ĐT: 0983513465

3 Trương Thiên Phú
ĐT: 0906355534

4 Chử Văn Tuất ĐT: 
0934350917

5 Trần Thị Bích 
Phượng ĐT: 
0984992347

No. Description/Mô tả

3

Delivery service packages for Microbiology culture, isolation, ID 
& AST EQA panels for Animal Health laboratory from VETQAS - 
PT0185 and PT0165/Dịch vụ nhận bộ mẫu ngoại kiểm kháng 
sinh đồ cho phòng thí nghiệm Thú y từ VETQAS - PT0185 và 
PT0165 

Duration: 29 Jul 2024 - 31 Mar 2025 /Thời gian: 29/7/2024 - 
31/3/2025

PT0185: 2 times /PT0185: 2 kì
PT0156: 1 time /PT0165: 1 kì

STT/No. Người liên 
hệ/Contact

1 Chử Văn Tuất ĐT: 
0934350917

2 Lê Hồng Phong
ĐT: 0913655220

3 Lưu Quang Hùng
ĐT: 0762626375

Tiêu chí đánh giá (tổng 100 điểm)/Evaluation criteria (total 100):
1.Hồ sơ chào giá nộp đúng hạn: 10/Bidding documents submitted on time: 10
2. Đáp ứng yêu cầu về kĩ thuật: 40/Technical responsiveness: 40
3.Thời gian giao hàng: 10/ Delivery time: 10
4. Giá: 40/ Price: 40

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II/NCVHI II
Số 521 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Chi cục Thú Y vùng 4/RAHO 4
12 Trần Quý Cáp, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

NCVHI I/ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I/ 
Số 28 Ngõ 78 Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nộ i
Pasteur Insitute HCMC/Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh 
167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

* Delivery/Nơi giao hàng:

Nơi giao hàng/Delivery

NCVHI I/ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I/ 
Số 28 Ngõ 78 Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nộ i

Nhà cung cấp vui lòng gửi hồ sơ báo giá đến địa chỉ email procurementvietnam@fhi360.org chậm nhất là 17h 
ngày 22/7/2024. FHI360 sẽ chỉ liên hệ với nhà cung cấp được lựa chọn./Interested vendors should submit 
quotes to procurementvietnam@fhi360.org by 5PM July 22, 2024 . Only shortlisted vendors will be contacted.

Nơi giao hàng/Delivery

National Hospital for Tropical Disease Hà Nội/Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 1
78 Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội

Bạch Mai hospital/Bệnh viện Bạch Mai
78 Đường Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội

* Delivery/Nơi giao hàng:

Request for quotations: UKNEQAS/EQASIA/VETQAS panels for Human Health and Animal Health laboratories/ 
Bộ mẫu ngoại kiểm cho phòng xét nghiệm Y tế và Thú y

National Hospital for Tropical Disease Hà Nội/ Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2
Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội

Binh Định General Hospital/Bệnh viện đa khoa Bình Đình
Số 106 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Vietnam National Children's hospital/Bệnh viện Nhi Trung ương
18 ngõ 879 Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Viet Duc hospital/Bệnh viện Việt Đức
40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Saint-Paul hospital/Bệnh Viện Xanh-pôn
12 Chu Văn An, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Ha Noi Medical University Hospital/Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Uong Bi Viet Nam - Sweeden Hospital/Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Quantity/Số lượng

2 panels/site/time x 20 sites x 8 times

(2 panel/phòng xét nghiệm/lần x 20 phòng 
xét nghiệm x 8 lần)

Viet Tiep hospital/Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
Số 1 Nhà Thương, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

Hue University Hospital/Bệnh viện ĐH Y Dược Huế
Số 6 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, TP.Huế

Hue Central hospital/Bệnh viện Trung ương Huế
16 Lê Lợi - TP Huế

Da Nang General Hospital/Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng
 124 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Nhà cung cấp gửi báo giá theo đúng danh mục dưới đây, ghi rõ kế hoạch giao hàng (dự kiến theo từng 
tháng)/Quote should include expected delivery plan (intended monthly).

Nhà cung cấp vui lòng gửi câu hỏi (nếu có) đến địa chỉ email nthuy@fhi360.org và cc nanh@fhi360.org trước 
17h ngày 18/07/2024. Phản hồi của FHI 360 và câu hỏi của các nhà thầu sẽ được đăng tải trên đường link mời 
thầu chậm nhất là 17h ngày 19/7/2024./Submission of questions or requests for clarification must be submitted 
in writing via email nthuy@fhi360.org, with cc to NAnh@fhi360.org by 5PM July 18, 2024 . Please note that 
inquiries and answers to inquiries will be posted on the Call for quotes posting link by 5PM July 19, 2024 

Ho Chi Minh Hospital for Tropical Disease/Bệnh viện Nhiệt đới Hồ Chí Minh
764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Pediatric Hospital No 1/Bệnh viện Nhi đồng 1
341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh city University Medical Centre/Bệnh viên Đại học Y dược TP HCM
215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Khanh Hoa General Hospital/Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa
19 Yersin - Nha Trang

Dak Lak General hospital/Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
Số 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An - TP. Buôn Mê Thuột

Cho Ray Hospital/Bệnh viện Chợ Rẫy
201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Quantity/Số lượng

1 set x 5 sites

(1 bộ x 5 phòng thí nghiệm)

Quantity/Số lượng

2 panels/site/time x 3 sites

(2 panel/phòng thí nghiệm/lần x 3 phòng thí 
nghiệm)

Can Tho Central General Hospital/Bệnh viện đa khoa Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

* Delivery/Nơi giao hàng:

Nơi giao hàng/Delivery

National Hospital for Tropical Disease Hà Nội/Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 1/ 
78 Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội
Bạch Mai hospital/Bệnh viện Bạch Mai
78 Đường Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội

Cho Ray Hospital/Bệnh viện Chợ Rẫy
201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh


